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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 THPT 

Trường THPT Lê Chân, năm học 2026-2027 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT 

tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, tuyển sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú năm học 2026-2027 

tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Công văn số 1212/SGDĐT-GDPT ngày 16/4/2026 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT và Chương trình GDTX cấp THPT năm 

học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2026 của Sở GDĐT về 

việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2026-2027;  

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2026 của Sở GDĐT về 

việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Trường THPT Lê Chân, năm học 

2026-2027; 

Xét Tờ trình số 264/TTr-THPTLC ngày 30/7/2026 của Trường THPT Lê 

Chân về việc phê duyệt kết quả tuyển bổ sung lớp 10 THPT năm học 2026-2027; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2026-2027. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa tên 02 (hai) học sinh trong Danh sách trúng tuyển kèm theo 

Quyết định số 570/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2026 của Sở GDĐT về việc phê duyệt 

kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Trường THPT Lê Chân, năm học 2026-2027. 
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Đồng thời phê duyệt kết quả tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 của Trường THPT 

Lê Chân, năm học 2026-2027 cho 02 (hai) học sinh trúng tuyển. 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân có trách nhiệm công bố công 

khai kết quả tuyển sinh đến học sinh và cha mẹ học sinh biết; đồng thời thông 

báo Kế hoạch nhập học của nhà trường đối với các học sinh trúng tuyển theo 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng Trường THPT 

Lê Chân và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các trường có cấp THPT; 

- Các đơn vị thuộc Sở GDĐT; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, GDPT. 

 

Ký bởi: Cao Bá Duyệt 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027 

Đơn vị: Trường THPT Lê Chân 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Mã định 

danh 
Họ và tên 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú 

Học sinh trường 

THCS 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký 

Nhóm 

xét 

tuyển 

Điểm 

ƯT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi 
Điểm 

xét 

tuyển 
Ngữ 

văn 

Ngoại 

ngữ 
Toán 

1 022211011795 Nguyễn Viết Phong 13/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu phố Bình Sơn Tây, 

Phường An Sinh, Tỉnh 

Quảng Ninh 

TH và THCS Bình 

Dương 

Tiếng 

Anh 
2     3,75 5 4,5 13,25 

2 022311005808 Dương Thanh Huế 26/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu phố Nguyễn Huệ 7, 

Phường Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh 

THCS Nguyễn Huệ 
Tiếng 

Anh 
2     7,5 3 2,75 13,25 

Danh sách này gồm 02 học sinh./. 
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BẢNG XÉT CHỈ SỐ PHỤ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027 

Đơn vị: Trường THPT Lê Chân 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh 
Nhóm xét 

tuyển 

Điểm xét 

tuyển 

 Chỉ số phụ 

Kết quả 

xét tuyển 

(Đ/H) 
Tổng điểm 

03 bài thi 

Tổng của 

điểm quy 

đổi 

KQHT&RL 

4 năm 

THCS 

Tổng của 

ĐTBmcn 

môn Toán 

và Văn 

lớp 9 

Tổng của 

ĐTBmcn 

môn Toán 

và Văn 

lớp 8 

 

1 022211011795 Nguyễn Viết Phong 13/12/2011 2 13,25 13,25 36 13,50 12,00 Đ  

2 022311005808 Dương Thanh Huế 26/12/2011 2 13,25 13,25 34 13,40 13,00 Đ  

3 024311016797 Bùi Hải Yến 28/10/2011 2 13,25 13,25 34 12,60 11,20 H  

4 022211012299 Nguyễn Văn Học 10/07/2011 2 13,25 13,25 33 13,30 13,40 H  

Danh sách này gồm 04 học sinh./. 
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DANH SÁCH XÓA TÊN HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027 

Đơn vị: Trường THPT Lê Chân 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Mã định 

danh 
Họ và tên 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú 

Học sinh trường 

THCS 

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

Nhóm 

xét 

tuyển 

Điểm 

ƯT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi 
Điểm xét 

tuyển 

Lý do 

xóa tên Ngữ 

văn 

Ngoại 

ngữ 
Toán 

1 030210007734 Phùng Tuấn Anh 17/12/2010 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu phố Vị Thuỷ, 

Phường Đông Triều, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn Huệ 
Tiếng 

Anh 
2           

 Tuyển 

thẳng 

Không 

nhập học 

2 022211013007 Dương Doãn Tú 18/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu phố Nguyễn Huệ 

5, Phường Đông Triều, 

Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn Huệ 
Tiếng 

Anh 
2     6,25 5,4 4,5 16,15 

Không 

nhập học 

Danh sách này gồm 02 học sinh./. 
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